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TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc
nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn 
nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 
không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

	      Kính gửi:
	UBND tỉnh Bắc Giang


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Chương trình công tác tháng 8/2023 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015:

+ Khoản 1 Điều 27 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: “Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”;
+ Khoản 4, Điều 27 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

- Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018, quy định:
+ Điểm b, khoản 2, Điều 4 quy định: “Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước, Nhà nước hỗ trợ cho hoạt động sau đây: ….di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi”;

+ Khoản 1, Điều 12 quy định: nghiêm cấm hành vi“Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường”;

+ Điểm h, khoản 1, Điều 80 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm “Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”;

+ Khoản 2, Điều 83 quy định: “Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này thì trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp”.

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015: 
Điểm h, khoản 9, Điều 30 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước:

Khoản 3, Điều 21 quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách:“Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ”.
2. Căn cứ vào thực tiễn

Bắc Giang là tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng. Theo thống kê, Bắc Giang luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tổng đàn vật nuôi. Trong những năm qua, chăn nuôi của tỉnh đã có bước phát triển mạnh về quy mô chăn nuôi, chất lượng sản phẩm; tăng trưởng đạt tốc độ cao và đóng góp cao hơn vào giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp. Chăn nuôi của tỉnh đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi quy mô trang trại tập trung; chuyển từ sản xuất chăn nuôi sang phát triển kinh tế chăn nuôi; từ sản xuất manh mún sang phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; từ chăn nuôi theo phong trào sang chăn nuôi theo hướng liên kết chuỗi khép kín; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm
. Tuy nhiên, chăn nuôi của tỉnh hiện tồn tại những hạn chế như: tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường còn xảy ra phổ biến, vấn đề phản ảnh, khiếu kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi (nhất là trong khu dân cư) ngày càng tăng; giá trị gia tăng sản phẩm chưa cao, thị trường tiêu thụ và giá cả đầu ra sản phẩm chăn nuôi không ổn định, hiệu quả kinh tế thấp nên phát triển chăn nuôi chưa thật sự bền vững; diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ngày càng phức tạp, nhiều dịch bệnh mới phát sinh chưa có vắc xin và thuốc để phòng, điều trị. 
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hạn chế nói trên là do chăn nuôi theo quy mô nông hộ, nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao và phần lớn nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Theo thống kê tính đến tháng 6/2023 toàn tỉnh có 156.491 cơ sở, trong đó: chăn nuôi quy mô nông hộ có 154.246 cơ sở, chiếm 98,57%; trang trại quy mô nhỏ có 1.848 cơ sở, chiếm 1,18%; trang trại quy mô vừa có 339 cơ sở, chiếm 0,22%; trang trại quy mô lớn có 58 cơ sở, chiếm 0,04%. Số cơ sở nằm trong khu dân cư: 154.448 cơ sở, chiếm 98,69% so với tổng số cơ sở chăn nuôi toàn tỉnh, trong đó chủ yếu là chăn nuôi nông hộ (có 153.104 cơ sở, chiếm 99,13%). Đây là những cơ sở chăn nuôi mang tính chất thời vụ; khó áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến; khó truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; xử lý môi trường không triệt để, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường; không đảm bảo an toàn thực phẩm; chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh nên làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, khi dịch xảy ra khó kiểm soát và nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất cao
. Hiệu quả kinh tế của các cơ sở chăn nuôi đó không cao, tính bền vững thấp. Hơn nữa, tại các khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu trung tâm các xã, số lượng gia súc, gia cầm rất ít, chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với tổng đàn (đàn gia súc ăn cỏ chiếm 1,75%, đàn lợn chiếm 1,2%, đàn gia cầm chiếm 0,44%) nên ảnh hưởng không nhiều tới tổng sản lượng và giá trị sản xuất chăn nuôi chung của tỉnh. 

Ngoài ra, việc chăn nuôi trong khu dân cư tại khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu trung tâm các xã, khu đô thị, khu dân cư có mật độ dân số cao còn gây mất mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô thị và là yếu tố gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí dẫn đến tình trạng bức xúc, khiếu kiện của người dân tại một số địa phương trong thời gian vừa qua. Theo quy định của Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, có quy định về xử phạt bằng tiền (tùy theo quy mô chăn nuôi) đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi và buộc phải di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực đó, trong khi Bắc Giang chưa ban hành quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nên việc xử lý khiếu kiện của chính quyền địa phương và ngành chức năng gặp nhiều khó khăn do chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.
Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong sản xuất chăn nuôi hiện nay, đạt được mục tiêu phát triển chăn nuôi trong thời gian tới, cần tăng số lượng cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại tập trung; đồng thời hạn chế, tiến tới chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại các khu dân cư tập trung trong toàn tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chăn nuôi; phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thân thiện môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tiến tới xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi; góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Đồng thời, để thúc đẩy tiến trình chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại các khu vực quy định không được phép chăn nuôi và hạn chế sự tác động về kinh tế - xã hội tới người dân do phải dừng hoạt động chăn nuôi, đòi hỏi cần có chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn nói trên, việc xây dựng, ban hành, triển khai “Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” là rất cấp thiết, nhằm thực hiện phát triển, quản lý hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 và phù hợp với định hướng phát triển triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Triển khai quy định tại khoản 1, Điều 12; điểm h, khoản 1, Điều 80 và khoản 2, Điều 83 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018.

Ban hành Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh quan đô thị. Khuyến khích những cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ chuyển hướng sang ngành nghề khác, hoặc tăng quy mô chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói riêng, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong Chương trình hành động số 37–CTr/TU ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Quan điểm

- Nghị quyết ban hành đáp ứng theo quy định của Luật Chăn nuôi, phù hợp với quy hoạch chung tỉnh Bắc Giang và các huyện, thành phố trong tỉnh, sát với thực tiễn sản xuất và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất chăn nuôi phát triển bền vững, an toàn dịch bệnh, nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, hình thức theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi các loại vật nuôi và các loại động vật khác trong chăn nuôi, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường (sau đây gọi tắt là khu vực không được phép chăn nuôi) và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường).

- Cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Chính sách 1: Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 
a) Mục tiêu của chính sách
Nhằm giảm thiểu và tiến tới giải quyết rứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh quan đô thị tại các khu nội thành của thành phố, thị trấn, trung tâm xã, khu du lịch, khu tâm linh.... Đồng thời góp phần giảm sự phát sinh, lây lan dịch bệnh do hoạt động chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học tại các khu vực trên, giúp chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.
b) Nội dung của chính sách
Quy định cụ thể các khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh:
(Chi tiết theo Phụ Lục 01)
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
* Giải pháp thực hiện:
HĐND tỉnh ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt một số giải pháp như sau: 
- Tiếp tục rà soát, lập danh sách chi tiết các hộ ở khu vực thuộc nội thành
của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho việc thực hiện.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Luật Chăn nuôi
và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành
chính về chăn nuôi; tuyên truyền về quy định khu vực thuộc nội thành của
thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để người dân biết và thực hiện.
- UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan
trong việc quy hoạch đất đai để các cơ sở chăn nuôi di chuyển đến tiếp tục hoạt
động chăn nuôi.
- Tăng cường sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố và người dân trong triển khai thực hiện Luật Chăn nuôi, Nghị định, Thông tư và các quy định liên quan.
* Lý do lựa chọn: 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi là thực hiện cụ thể hóa nhiệm vụ được giao theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 80 Luật Chăn nuôi năm 2018, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cảnh quan đô thị tại các khu nội thành của thành phố, thị trấn, trung tâm xã, khu du lịch, khu tâm linh…; giảm sự phát sinh, lây lan dịch bệnh do hoạt động chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học tại các khu vực đó, giúp chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.
2. Chính sách 2: Hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
a) Mục tiêu của chính sách
Hỗ trợ một phần kinh phí cho cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi nhằm giảm sự thiệt hại về kinh tế do phải ngừng sản xuất, chuyển đổi nghề, phá bỏ hoặc di dời chuồng trại chăn nuôi, giúp người dân có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khác hoặc tiếp tục đầu tư sản xuất chăn nuôi tại khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi. Giảm tác động về mặt kinh tế - xã hội đối với người dân, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các cơ sở chăn nuôi chấm dứt hoặc di chuyển ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi khi ban hành Nghị quyết.
b) Nội dung của chính sách
Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, để xác định nội dung hỗ trợ. Vì về bản chất người dân thuộc khu vực không được phép chăn nuôi buộc phải dừng hoặc di dời cơ sở chăn nuôi đi đến địa điểm khác nên đều bị thiệt hại do ngừng sản xuất, phải di dời hoặc phá bỏ chuồng trại chăn nuôi, chỉ khác trong trường hợp này là người dân không bị thu hồi đất sản xuất. 

Hỗ trợ một lần cho các cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi đủ điều kiện theo quy định của Nghị quyết, để tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn về thời gian, trình tự thủ tục cho cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và người dân khi thực hiện chính sách hỗ trợ, giúp đẩy nhanh tiến trình triển khai Nghị quyết. Định mức hỗ trợ cụ thể:
* Chăn nuôi nông hộ (từ 01 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi):
Theo thống kê các khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi là những khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu trung tâm của các xã, đây là nơi có điều kiện thuận lợi về mặt kinh tế và các dịch vụ tiện ích xã hội. Các cơ sở chăn nuôi nông hộ thuộc các khu vực này là các cơ sở chăn nuôi không chuyên nghiệp, mang tính thời vụ, thu nhập kinh tế từ hoạt động chăn nuôi của các cơ sở này đa phần không phải là thu nhập chính (không là nghề chính) nên khi ban hành quy định không được phép chăn nuôi tại các khu vực đó, đại bộ phận người dân lựa chọn phương án dừng chăn nuôi để chuyển đổi sang làm nghề khác phù hợp với điều kiện từng gia đình; người lao động mất thu nhập từ hoạt động chăn nuôi, chuồng trại chăn nuôi đã đầu tư sẽ phải phá bỏ. Vì vậy, cần ban hành chính sách: (1) Hỗ trợ về đào tạo chuyển đổi nghề; (2) Hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc do ngừng sản xuất chăn nuôi; (3) Hỗ trợ kinh phí thiệt hại do phải phá bỏ chuồng trại chăn nuôi, để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực thi quy định của Nghị quyết. Định mức cụ thể:
- Từ 01 đến dưới 05 đơn vị vật nuôi: 8 triệu đồng/cơ sở.

(Chi tiết theo Phụ lục 02)
- Từ 05 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi: 15 triệu đồng/cơ sở.

(Chi tiết theo phụ lục 03)
* Chăn nuôi trang trại (từ 10 đơn vị vật nuôi trở lên):

Thống kê các cơ sở chăn nuôi trang trại tại các khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi là các cơ sở chăn nuôi có diện tích đất tương đối lớn, đã có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, kỹ thuật, coi chăn nuôi là một nghề đóng góp đáng kể vào thu nhập của người dân. Chính vì vậy, khi ban hành quy định khu vực không được phép chăn nuôi, đại bộ phận các cơ sở chăn nuôi trang trại tại khu vực đó lựa chọn phương án di dời cơ sở chăn nuôi đến nơi quy hoạch phát triển chăn nuôi để tiếp tục đầu tư sản xuất chăn nuôi. Những cơ sở này sẽ phải mất chi phí tháo dỡ chuồng trại, vận chuyển vật nuôi, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi đến nơi chăn nuôi mới; người lao động mất thu nhập trong thời gian ngừng sản xuất chăn nuôi; thiệt hại vì phải tháo dỡ chuồng trại do đa phần vật liệu sau khi tháo dỡ khó tận dụng lại được, thường bán thanh lý với giá rẻ; ngoài ra còn chi phí người dân phải tự mua đất, thuê đất. Các chi phí trên là rất lớn, do đó cần ban hành chính sách:  (1) Hỗ trợ kinh phí tháo dỡ, di chuyển vật nuôi, trang thiết bị dụng cụ chăn nuôi; (2) Hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc do phải ngừng sản xuất chăn nuôi trong thời gian di chuyển đến nơi khác; (3) Hỗ trợ kinh phí thiệt hại do phải tháo dỡ, di chuyển chuồng trại chăn nuôi, để giúp người dân giảm bớt khó khăn, có điều kiện tái đầu tư sản xuất. Định mức cụ thể:
- Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi): 60 triệu đồng/cơ sở.

(Chi tiết theo Phụ lục 04)
- Chăn nuôi trang trại quy mô vừa (từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi):

+ Từ 30 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi: 100 triệu đồng/cơ sở.

(Chi tiết theo Phụ lục 05)

+ Từ 100 đến dưới 200 đơn vị vật nuôi: 220 triệu đồng/cơ sở.
(Chi tiết theo Phụ lục 06)
+ Từ 200 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi: 370 triệu đồng/cơ sở.

(Chi tiết theo Phụ lục 07)
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
* Giả pháp thực hiện: 
Hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện theo quy định của Nghị quyết khi thực hiện dừng hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách tỉnh đảm bảo. Đồng thời thực hiện tốt một số giải pháp sau:
- Tuyên truyền phổ biến các quy định của Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để người dân biết, hiểu và thực hiện. Hỗ trợ sau khi cơ sở chăn nuôi chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại khu vực đó.

- UBND huyện, thành phố phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết. 
* Lý do lựa chọn: 
- Hỗ trợ một phần kinh phí cho cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi nhằm giảm sự thiệt hại về kinh tế do phải ngừng sản xuất, chuyển đổi nghề, phá bỏ hoặc di dời chuồng trại chăn nuôi, giúp người dân có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khác hoặc tiếp tục đầu tư sản xuất chăn nuôi tại khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi; giúp ổn định đời sống và đảm bảo an sinh xã hội.
- Mức hỗ trợ tương ứng bằng 20% so với mức hỗ trợ của các nội dung theo quy định của Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019. Vì về bản chất người chăn nuôi buộc phải dừng hoặc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi nên đều bị thiệt hại do ngừng sản xuất, phải di dời hoặc phá bỏ chuồng trại chăn nuôi, chỉ khác trong trường hợp này là người dân không bị thu hồi đất sản xuất, nên có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác, đồng thời để đảm bảo sự cân đối nguồn ngân sách tỉnh.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH SAU KHI NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn Ngân sách tỉnh.

2. Dự kiến kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ: 50.312 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 08)
3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Thời gian dự kiến trình UBND tỉnh tháng 8/2023.

Thời gian dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 12/2023.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: Báo cáo thuyết minh đề nghị xây dựng Nghị quyết; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh; Dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia vào các dự thảo).
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc và các PGĐ Sở;

- Chi cục CNTY;

- Lưu VT, CNTY.
	GIÁM ĐỐC

Dương Thanh Tùng


Phụ lục 01:

Danh sách các khu vực đề xuất cấm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

(Gửi kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	Huyện, thành phố
	Khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi

	1
	TP. Bắc Giang
	- Các phường: Trần Nguyên Hãn, Mỹ Độ, Dĩnh Kế, Lê Lợi, Ngô Quyền, Trần Phú, Thọ Xương, Đa Mai, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ.

- Xã Song Khê: Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 1,5km, địa phận thôn Liêm Xuyên, thuộc Quốc lộ 17 (Từ chân cầu vượt đến công ty may – công ty Vân Nga cũ), bao gồm: khu dân cư Song Khê - thôn Song Khê 2; khu dân cư Song Khê 1 (giai đoạn 1,2,3) - thôn Song Khê 1 và thôn Song Khê 2; khu dân cư chợ Song Khê - thôn Song Khê 2; khu dân cư thôn Yên Khê - thôn Yên Khê; khu di tích lịch sử Quốc gia Đào Toàn Bân, Đào Sư Tích; khu dân cư Đồng Dấng - cửa ao thôn Liêm Xuyên. 

- Xã Dĩnh Trì: 

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 0,5km, thuộc tỉnh lộ 299 (Điểm đầu ngã 3 giao nhau với quốc lộ 31, điểm cuối đường đi thôn Đông Nghè) bao gồm: khu dân cư mới Nguận 1 và Nguận 2 - thôn Nguận; khu dân cư Nguận 3 - thôn Nguận và thôn Bãi Ổi; khu đô thị cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn; khu dân cư mới cạnh tỉnh lộ 299 - thôn Đồi Nên; khu đô thị cạnh tỉnh lộ 299 và đường trục chính đô thị phía nam; khu đô thị 2, 3 cạnh trường Cao đẳng nghề công nghệ Việt Hàn; khu dân cư mới Đông Mo - thôn Đông Mo; khu dân cư Cốc 1 - thôn Cốc; khu dân cư Cốc 2 - thôn Nguận và thôn Đồi Nên.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 1,5km, thuộc đường Nguyễn Trãi - quốc lộ 31 (Điểm đầu là đường rẽ vào giữa thôn Núm, điểm cuối giáp cụm công nghiệp Bãi Ổi), bao gồm: khu dân cư Cốc 3 - thôn Cốc; khu dân cư Cốc 4 - thôn Đông Nghè; khu dân cư thôn Núi - thôn Nguận và thôn Núi; khu dân cư thôn Núm - thôn Núm; khu đô thị Tây Dĩnh Trì - thôn Riễu; khu đô thị Giáp Nguột, Trại Cầu - thôn Cầu; khu số 8, phân khu 2 thành phố Bắc Giang - thôn Cầu; khu dân cư đồng Cửa Trụ - thôn Nguận; khu đô thị mới Cầu, Thành Trung - thôn Cầu và thôn Thành Trung. 

- Xã Tân Mỹ: 

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 2,4km, thuộc đường Thân Nhân Trung – Tỉnh lộ 295B (Điểm đầu số nhà 01, điểm cuối số nhà 786) bao gồm: khu dân cư số 4, đường 295B - thôn Miễu và thôn Phố; khu dân cư Chợ Mía - thôn Miễu và thôn Giếng; khu dân cư thôn Mỹ Cầu; khu dân cư cạnh trường Giáp Hải - thôn Mỹ cầu và thôn Ba.

 + Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài dài 2,1km, thuộc đường Võ Nguyên Giáp (Điểm đầu số nhà 01, điểm cuối số nhà 254), bao gồm: khu dân cư thôn Tân Phượng; khu dân cư cạnh đường Lư Giang -  thôn Ba; khu dân cư cạnh Bệnh viện Nội tiết - thôn Tân Phượng; khu dân cư thôn Lực - thôn Lực.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường Nguyễn Thái Học, bao gồm: khu dân cư thôn Ba - thôn Ba; khu dân cư thôn Ba kế tiếp - thôn Ba. 

- Xã Tân Tiến: khu đô thị số 1,2 và khu số 5,9 thuộc thôn Xuân; khu đô thị số 4 - thôn Trước; khu đô thị số 3 - thôn Trước và thôn An Bình; khu đô thị số 13 - thôn Ngò và thôn Văn Sơn; khu dân cư Cửa Làng - thôn Trước; khu đô thị mới HH3, HH4, HH10, HH11 thuộc thôn Ngò và thôn Đọ; khu hỗn hợp dịch vụ cao cấp -  thôn Đọ.

- Xã Đồng Sơn: khu dân cư thôn Đồng Sau; khu dân cư cạnh đường trục chính xã - thôn Chùa và thôn Sòi; điểm dân cư thôn Chùa; khu dân cư Cửa Chùa; điểm dân cư thôn Sòi (giai đoạn 1); điểm dân cư thôn Sòi (giai đoạn 2); khu dân cư thôn Tân Mỹ (giai đoạn 1).

- Xã Song Mai: 

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài đoạn đường dài 2,5km, thuộc đường Hoàng Hoa Thám (Từ km 2 đến km 4,5 giáp Tân Yên), bao gồm: khu dân cư đường Trần Hưng Đạo; khu dân cư đường Hoàng Hoa Thám.

+ Các khu dân cư nằm trên phạm vi đoạn đường dài 1km, thuộc đường Thân Khuê (Từ ngã 4 khu 34 đến UBND xã), bao gồm: khu dân cư Thân Khuê; khu dân cư Song Mai, Đa Mai II.
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	Yên Dũng
	- Thị trấn Nham Biền: các tổ dân phố: tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4.

- Thị trấn Tân An: tố dân phố Tân An; tổ dân phố Phố Tân An; khu Vực nhà văn hóa, khu dân cư, trạn Y tế; khu vực gần công ty may Unico; khu vực trường Học; khu vực trường Học, Bệnh Viện Đa khoa Tân Dân.

- Xã Hương Gián: thôn Hấn: khu vực trường học mầm non, trường cấp I,II, khu chợ, UBND xã; thôn Việt Tiến: khu vực trường mầm non số 2 Hương Gián; thôn Dũng Tiến: khu chợ.

- Xã Đồng Việt: thôn Nam: khu đô thi Nam Tiến, khu dân cư; thôn Bắc: khu thể thao xã, khu dân cư; thôn Bến: Trong khu dân cư; thôn Bè: Trong khu dân cư; thôn Thượng: Trong khu dân cư; thôn Trung: Trong khu dân cư; thôn Kim Trung Trong khu dân cư.

- Xã Lãng Sơn: (Ranh giới không rõ ràng)
- Xã Xuân Phú: (Ranh giới không rõ ràng)
- Xã Tân Liễu: thôn Tân Độ: xóm 1.

- Xã Quỳnh Sơn: thôn Voi: khu quy hoạch dân cư mới (Đồi trại bao); thôn Tam Sơn: khu dân cư mới (Khu trước cửa dưới).

- Xã Đức Giang: thôn Trung Sơn: khu Chợ Nội, Văn hóa, thể thao, khu đô thị mới thôn Thanh Vân, Trung Sơn.

- Xã Cảnh Thụy: thôn Tây: khu đô thị Lạc Phú 3.
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	Lạng Giang
	- Thị trấn Vôi: tổ đân phố Phố Vôi; tổ dân phố Toàn Mỹ: tổ liên gia số 5; tổ dân phố Ổ Chương: tổ liên gia số 1,2,4,7,9; tổ dân phố Nguyễn: tổ liên gia số 7; tổ dân phố Chu Nguyên: tổ liên gia số: 3,7,8; khu đô thị Phía Đông; khu đô thị Phía Tây; Khu dân cư Đông Bắc; Khu dân cư Tân Luận.

- Thị trấn Kép: tổ dân phố số 1: tổ liên gia số 1,2,3; tổ dân phố số 2: tổ liên gia số 1,2; tổ dân phố số 3: tổ liên gia số 1,2,3; tổ dân phố Sậm: cụm dân cư số 1,2,3; tổ đân phố Thanh Bình: tổ liên gia số 1,2,5; khu đô thị mới thị trấn (triển khai giai đoạn 2025).

- Xã Tân Dĩnh: khu đô thị Tân Văn - thôn Tân Văn 2 và thôn Tân Văn 3; khu đô thị Liên Sơn, Vinh Sơn - thôn Liên Sơn; khu vực trường Cao đẳng nghề - thôn Vinh Sơn; khu đô thị Dĩnh Cầu - thôn Dĩnh Cầu; khu vực trụ sở UBND xã, trường học, trạm Y tế - thôn Dĩnh Tân; khu vực trường mầm non khu lẻ - thôn Dĩnh Lục 2; khu đô thị Tân Sơn - thôn Tân Sơn 1, Tân Sơn 2, Tân Sơn 3, Tân Sơn 4.

- Xã Mỹ Thái: khu dân cư Làng Nghè (khu dân cư trung tâm xã) - thôn Cầu Ngoài; khu dân cư xen kẹt thôn Cầu Trong và khu dân cư Trung tâm xã - thôn Cầu Trong; khu dân cư dọc tuyến đường huyện 171 từ cầu đỏ đến ngã 3 cây xăng Đức Thọ, Dương Đức.

- Xã Yên Mỹ: các dự án đấu giá giai đoạn 1,2,3,4; khu dân cư Má Cao - thôn An Long; khu đông dân cư - tổ liên gia số …của thôn Đông Lạc; Khu đất đấu giá Cổ Cò - thôn Yên Lạc.

- Xã Hương Sơn: khu vực Quy hoạch khu Tâm Linh thôn Việt Hương; khu vực Quy hoạch khu Tâm Linh thôn Chí Mìu.

- Xã Tân Thanh: khu đồi Lứa (gần khu dân cư) thuộc thôn Chung.

- Xã An Hà: khu vực trường tiểu học, khu vực Chùa Hà - thôn Hà; khu Vườn Thẩu (Gần trường mầm non An Hà) - thôn Trung; khu vực UBND xã, khu dân cư tập trung gần UBND xã - thôn Đông; khu vực nghè Kép (khu gần nhà văn hóa) - thôn Kép; khu vực xung quanh gần chợ Bằng, xung quanh gần chùa Thanh Hà, khu vực xung quanh gần trường THCS, khu vực xung quanh trường mầm non An Hà thuộc thôn Phố Bằng Nguộn; khu dân cư tập trung theo quy hoạch đến 2025 (khu vực xung quanh chùa Long Vân) - thôn Đồi Giang. 

- Xã Quang Thịnh: khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 5,6,9,12 của thôn Thanh Lương; khu dân cư trước cổng UBND xã (khu vực đất đấu giá các giai đoạn 1, 2, 3, 5) - thôn Cầu Đá; khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 1, 2, 4,5, 7, 8, 9, 10, 11 của thôn Cầu Đen; khu dân cư dọc tuyến đường 1A thuộc các tổ liên gia số 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đến nhà văn hóa thôn Ngọc Sơn - thôn Ngọc Sơn.

- Xã Đại Lâm: tổ liên gia trong làng thuộc thôn Biếc; tổ liên gia giữa làng, trên làng, ngõ ngoài thuộc thôn Hậu.

- Xã Đào Mỹ: khu dân cư dọc hai bên đường tỉnh lộ 292 - thôn Đồng Quang; khu dân cư Ruồng Cái 1, 2 - thôn Ruồng Cái; khu dân cư dọc tuyến đường xung quanh trường mầm non trung tâm - thôn Tân Lò.

- Xã Nghĩa Hòa: xác minh lại do ranh giới không rõ ràng (cấm khu dân cư chứ ko cấm một trang trại cụ thể)

- Xã Tân Hưng: thôn Trại Mới; thôn Đồng Nô; thôn Cầu Bài; thôn Mỹ Hưng; thôn Sông Cùng; 1/2 thôn Cao Thượng; 1/2 thôn Vĩnh Thịnh; 1/2 thôn Cây Táo.
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	Việt Yên
	- Thị trấn Nếnh: các tổ dân phố: Ninh Khánh, Sen Hồ, Yên Ninh, Phố Nếnh, Phúc Lâm, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Hoàng Mai 3, My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3.

- Thị trấn Bích Động: các tổ dân phố Phố 1, Phố 2, Phố 3, Đông, Trung, Dục Quang, Tự, Vàng, Văn Xá, Kiểu, Thượng, Tăng Quang, Nông Lâm, Đồn Lương (trừ khu 03 trại chăn nuôi lợn tại đê Lái Nghiên, thuộc khu vực cánh đồng TDP Đồn Lương).
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	Hiệp Hòa
	- Thị trấn Thắng: các tổ dân phố: số 1, số 2, số 3, Trung Đồng.

- Thị trấn Bắc Lý: các tổ dân phố: Trung Tâm, Lý Viên, Tam Hợp, Cầu Trang, Đông trong Đầm.
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	Tân Yên
	- Thị trấn Cao Thượng: tổ dân phố Phố Hoàng Hoa Thám, tổ dân phố Ngô Xá, tổ dân phố Phố Mới: xóm 1.

- Thị trấn Nhã Nam: khu dân cư Bùng (dọc QL 17) và khu dân cư Khu Đồng Xuân - tổ dân phố Bùng; khu dân cư gần trường học và dự án (dọc QL 17) - thuộc tổ dân phố Tân Quang; khu dân cư dọc QL 17 - thuộc tổ dân phố Tân Hòa; khu dân cư dọc đường tỉnh lộ 294 và khu đô thị Chuôm Ngo - tổ dân phố Lao Động; khu dân cư dọc đường tỉnh lộ 294, Ql 17 và  khu đô thị Chuôm Ngo - tổ dân phố Tiến Thắng; khu dân cư dọc QL 17 và khu đô thị Tiến Phan - tổ dân phố Tiến Phan 1 và Tiến Phan 2; khu dân cư gần trường học, UBND thị trấn (dọc đường Tỉnh lộ 294) - thuộc tổ dân phố Bãi Ban; khu dân cư gần trường học, UBND thị trấn (dọc đường Tỉnh lộ 294), khu lưu niệm - tổ dân phố Chùa Nguộn; khu dân cư dọc dọc QL 17 - tổ dân phố Tiến Điều; khu dân cư dọc đường Tỉnh lộ 294 - tổ dân phố Cầu Thượng.

- Xã Quế Nham: khu dân cư của khu trung tâm xã, thuộc thôn Đông La.

- Xã Ngọc Châu: đất ở khu dân cư Ngọc Châu - thôn Tân Phú; đất ở khu dân cư Quang Châu, Ngọc Châu; đất ở khu Cầu Xi. 

- Xã Phúc Hòa: Khu dân cư gần trung tâm xã (trên tuyến đường từ UBND xã đi Cầu Liềng); đất ở cửa làng Quất Du 1; khu đồng Hương - thôn Phúc Lễ, cửa NVH thôn Phúc Đình; khu dân cư Đồng Mo, Cầu Liềng, cửa Mầm non.

	7
	Yên Thế
	- Thị trấn Phồn Xương: các tổ dân phố: Cả Trọng, Bà Ba, Hoàng Hoa Thám, Chùa, Phan.

- Thị trấn Bố Hạ: các tổ dân phố: Tân Tiến, Hòa Bình, Gia Lâm.
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	Lục Nam
	- Thị trấn Đồi Ngô: khu dân cư Số 2 - làn 2, Ql 31; khu đô thị Đồng Cửa; khu đô thị Số 3; khu đô thị Phía Đông; khu đô thị Đồng Cửa 2; khu đô thị mới Tây; khu dân cư Số 2 - làn 2 Quốc lộ 37; khu đô thị Số 2 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 4 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 11 TT Đồi Ngô; khu đô thị Số 12 TT Đồi Ngô.

- Xã Bình Sơn: khu dân cư mới Đồng Đỉnh.

- Xã Cẩm lý: khu dân cư mới khu vực đền Thần Nông.
- Xã Thanh Lâm: khu dân cư mới trung tâm xã.

- Xã Tiên Nha: khu dân cư mới Số 1; khu dân cư số 2.

- Xã Bắc Lũng: QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Bắc Lũng; Đồ án QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Bắc Lũng 

- Xã Bảo Sơn: QHCT xây dựng Khu dân cư mới xã Bảo Sơn.
- Xã Chu Điện: QHCT xây dựng Khu dân cư số 1, xã Chu Điện; QHCT xây dựng khu đô thị Chu Điện xã Chu Điện.
- Xã Cương Sơn: QHCT xây dựng KDC số 1, xã Cương Sơn.
- Xã Đông phú: QHC xây dựng KDC trung tâm, xã Đông Phú.

- Xã Khám Lạng: Đồ an QHCT xây dựng Khu dân cư mới số 2 xã Khám Lạng; QHCT xây dựng Khu đô thị số 1; QHCT xây dựng KDC, TMDV số 4, xã Khám Lạng; QHCT xây dựng KDC số 3, xã Khám Lạng.

- Xã Lan Mẫu: Đồ án QHCT xây dựng Khu dân cư số 1; Đồ án QHCT KDC Cửa Điếm; Đồ án QHCT khu dân cư số 4; Đồ án QHCT xây dựngKDC số 2; Đồ án QHCT xây dựng KDC số 5; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 1 mở rộng; QHCT xây dựng KDC số 3.

- Xã Nghĩa Phương: QHCT xây dựng KDC trung tâm xã Nghĩa Phương; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 2;  Đồ án QHCT Khu dân cư mới số 1; QHCT xây dựng Khu dân cư mới số 3; QHCT XD KDC mới số 2.

- Xã Tam Dị: QHCT xây dựng Khu dân cư mới xã Tam Dị; QHC xây dựng KDC số 2; QHCT xây dựng KDC số 3.

- Xã Trường Sơn: QHCT xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Trường Sơn.

- Xã Vô Tranh: QHCT xây dựng Khu dân cư trung tâm xã Vô Tranh.

- Xã Yên Sơn: QHCT xây dựng KDC Yên Sơn 3; QHCT xây dựng KDC số 8; QHCT khu dân cư số 6.

- Liên xã: QHCT KDC Lan Sơn số 1, thuộc Yên Sơn, Lan Mẫu; QHCT KĐT số 6, TT Đồi Ngô thuộc TT Đồi Ngô, Chu Điện; QHCT xây dựng KDC Yên Sơn 5, thuộc Yên Sơn, Khám Lạng, Bắc Lũng; QHCT xây dựng khu dân cư số 2, xã Bảo Sơn thuộc xã Bảo Sơn, Thanh Lâm; QHCT KDT số 10, TT Đồi Ngô thuộc TT Đồi Ngô, Cương Sơn, Huyền Sơn; QHCT xây dựng Khu đô thị số 9 TT Đồi Ngô, thuộc TT Đồi Ngô, xã Khám Lạng; QHCT xây dựng KDC cụm xã Bảo Đài, Chu Điện thuộc Xã Chu Điện và xã Bảo Đài; QHCT xây dựng KĐT nghỉ dưỡng Đồi Ngô 1, thuộc Xã Chu Điện, Yên Sơn.

	9
	Lục Ngạn
	- Đề xuất cấm chăn nuôi tại tất cả trụ sở cơ quan của các cơ quan đơn vị (UBND huyện, UBND xã/thị trấn, trường học, bệnh viên, trạm y tế, công an, quân đội, bưu điện, ngân hàng…; các công trình tâm linh: đình, đền, nghè; chợ đóng trên địa bàn của các xã, thị trấn trong huyện.

- Không đề xuất cấm chăn nuôi tại khu dân cư nào.
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	Sơn Động
	- Thị trấn An Châu: tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 2, tổ dân phố số 3, tổ dân phố số 4, tổ dân phố số 5.

- Xã Vĩnh An: khu di tích lịc sử thuộc thôn Làng.

- Xã Vân Sơn: khu du lịch Đồng Cao, thuộc thôn Gà.


Phụ lục 02:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô nông hộ từ 1 đến dưới 5 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Gửi kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Đào tạo chuyển đổi nghề
	1 người/cơ sở
	3.000.000đ/người/khóa học
	3.000.000
	Khoản 3, Điều 2 QĐ số 6/2023/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Giang: 3.000.000 đ/người/khóa học.

	2
	Chế độ ngừng việc
	1 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	10.800.000
	Khoản 5, Điều 1 QĐ số 70/2021/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, quy định hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc: “bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu trên một tháng do Nhà nước quy đinh; thời gian tính trợ cấp là thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh, nhưng tối đa không qua 06 tháng”.

	3
	Thiệt hại do phải phá bỏ chuồng trại
	1 ĐVN – 5 ĐVN
	8.313.000đ/ĐVN
	24.939.000
	Từ 8.313.000đ/cơ sở – 41.565.000 đ/cơ sở,  tính trung bình: 24.939.000đ/cơ sở

	Tổng
	
	
	38.739.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	8.000.000
	Làm tròn


           Giải thích: đơn giá hỗ trợ về thiệt hại do phải phá bỏ chuồng trại (8.313.000đ/ĐVN): 

Theo khảo sát, khu vực đề xuất quy định không được phép chăn nuôi chủ yếu có các đối tượng vật nuôi là trâu bò ngựa, lợn và gia cầm (gà, vịt là chủ yếu). Theo quy định của Luật Chăn nuôi: 1 đơn vị vật nuôi (ĐVN) = 500kg tương đương 5 lợn thịt, 2 lợn nái, 2 lợn đực giống, 333 con gà, 200 con vịt, 1 con bò, 1 con trâu, 2 con ngựa. Theo tiêu chuẩn, định mức xây dựng chuồng nuôi: 

+ Trâu, bò, ngựa: 5m2/con, nên diện tích chuồng trung bình cần cho 1 ĐVN đối với trâu bò ngựa là: 8 m2.

+ Lợn thịt: 1,2m2/con; lợn nái, lợn đực: 5m2/con, nên diện tích chuồng trung bình cần cho 1 ĐVN đối với lợn là: 8m2.

+ Gia cầm: gà 13con/m2 nên 1 ĐVN gà cần 26m2; vịt 7 con/m2 nên diện tích chuồng cho 1 ĐVN đối với vịt là: 28 m2. Tính trung bình diện tích chuồng cần cho 1 ĐVN gia cầm: 27m2.

- Căn cứ Công văn số 62/SXD–KT&VLXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng V/v Công bố đơn giá bồi thường, tài sản là nhà, công trình kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/01/2023, để xác định định mức hỗ trợ thiệt hại chuồng trại: 

Đối với chăn nuôi nông hộ: Theo rà soát thống kê, chăn nuôi nông hộ thuộc khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi  có mức độ đầu tư về chuồng trại không kiên cố bằng các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại nên áp dụng định mức hỗ trợ của loại chuồng trại xây gạch, mái Fibrô ximăng, cao ≥1,5m: đơn giá 570.000 – 590.000 đồng/m2 chuồng, tính trung bình là 580.000 đồng/m2. Các cơ sở chăn nuôi nông hộ có các đối tượng vật nuôi trâu bò ngựa, lợn và gia cầm nên áp dụng đơn giá hỗ trợ trung bình đối với 1 ĐVN của các đối tượng vật nuôi là: 
	STT
	Đối tượng vật nuôi
	Tiêu chuẩn diện tích chuồng nuôi cho 1 ĐVN

(m2)
	Đơn giá

(đồng/m2)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Trâu, bò, ngựa
	8
	580.000
	4.640.000

	2
	Lợn
	8
	580.000
	4.640.000

	3
	Gia cầm
	27
	580.000
	15.660.000

	Tổng
	
	
	24.940.000

	Tính trung bình
	
	
	8.313.000


Phụ lục 03:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô nông hộ từ 5 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Gửi kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Đào tạo chuyển đổi nghề
	1 người/cơ sở
	3.000.000đ/người/khóa học
	3.000.000
	Tương tự Phụ lục 02

	2
	Chế độ ngừng việc
	1 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	10.800.000
	Tương tự Phụ lục 02

	3
	Thiệt hại do phải phá bỏ chuồng trại
	5 ĐVN – 10 ĐVN
	8.313.000đ/ĐVN
	62.350.000
	Từ 41.565.000 đ/cơ sở, – 83.130.000đ/cơ sở,  tính trung bình: 62.350.000 đ/cơ sở

	Tổng
	
	
	76.150.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	15.000.000
	Làm tròn


              Giải thích: đơn giá hỗ trợ về thiệt hại do phải phá bỏ chuồng trại (8.313.000đ/ĐVN): tương tự Phụ lục 02.

Phụ lục 04:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Gửi kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Chế độ ngừng việc
	2 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	21.600.000
	Tương tự Phụ lục 02

	2
	Thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại
	10 ĐVN – 30 ĐVN
	13.115.000đ/ĐVN
	262.300.000
	Từ 131.150.000đ/cơ sở, – 393.450.000 đ/cơ sở,  tính trung bình: 262.300.000 đ/cơ sở

	3
	Kinh phí tháo dỡ di chuyển
	
	3.500.000đ/cơ sở
	3.500.000
	Khoản 1, Điều 9 Quy định kèm theo QĐ số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, để đưa ra định mức hỗ trợ theo từng quy mô.

	Tổng
	
	
	287.400.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	60.000.000
	Làm tròn


           Giải thích: đơn giá hỗ trợ về thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại (13.115.000đ/ĐVN):
Theo thống kê số trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ thuộc khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi có mức đầu tư không kiên cố bằng trang trại quy mô lớn nên áp dụng định mức hỗ trợ của khu chăn nuôi loại B, tức kết cấu xây dựng chủ yếu: Móng xây gạch hoặc cay sỉ; Tường xây gạch hoặc cay sỉ, trát vữa tam hợp, quét vôi, chiều cao ≥ 2m. Mái kết cấu gỗ hoặc tre, lợp Fibrô xi măng hoặc ngói. Nền lát gạch chỉ hay bê tông gạch vỡ, láng vữa xi măng: đơn giá 890.000 – 940.000 đồng/m2 chuồng, tính chung bình là 915.000 đồng/m2 chuồng (Công văn số 62/SXD–KT&VLXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng). Trang trại quy mô nhỏ có cả trang trại nuôi trâu, bò, ngựa; trang trại nuôi lợn; trang trại nuôi gia cầm nên áp dụng đơn giá hỗ trợ trung bình đối với 1 ĐVN của các đối tượng vật nuôi là: 
	STT
	Đối tượng vật nuôi
	Tiêu chuẩn diện tích chuồng nuôi cho 1 ĐVN

(m2)
	Đơn giá

(đồng/m2)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	Trâu, bò, ngựa
	8
	915.000
	7.320.000

	2
	Lợn
	8
	915.000
	7.320.000

	3
	Gia cầm
	27
	915.000
	24.705.000

	Tổng
	
	
	39.345.000

	Tính trung bình
	
	
	13.115.000


Phụ lục 05:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô trang trại vừa từ 30 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Gửi kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Chế độ ngừng việc
	3 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	32.400.000
	Tương tự Phụ lục 02

	2
	Thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại
	30 ĐVN – 100 ĐVN
	7.320.000đ/ĐVN
	475.800.000
	Từ 219.600.000 đ/cơ sở, – 732.000.000đ/cơ sở,  tính trung bình: 475.800.000đ/cơ sở

	3
	Kinh phí tháo dỡ di chuyển
	
	4.500.000đ/cơ sở
	4.500.000
	Khoản 1, Điều 9 Quy định kèm theo QĐ số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, để đưa ra định mức hỗ trợ theo từng quy mô.

	Tổng
	
	
	512.700.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	100.000.000
	Làm tròn


          Giải thích: đơn giá hỗ trợ về thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại (7.320.000đ/ĐVN):
         Quy mô trang trại vừa tương ứng: gà từ 10.000 – 99.999 con; vịt từ 6.000 – 59.999 con; lợn thịt từ 150 - 1.499 con; lợn nái từ 60 – 599 con; lợn đực từ 50 – 499 con; trâu, bò từ 43 – 428 con; ngựa từ 75 – 749 con ngựa. Theo khảo sát trang trại chăn nuôi quy mô vừa thuộc khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi chủ yếu là trang trại chăn nuôi gia súc (lợn, trâu, bò, ngựa) không có trang trại gia cầm; mức đầu tư không kiên cố bằng trang trại quy mô lớn nên áp dụng định mức hỗ trợ của khu chăn nuôi loại B, tức kết cấu xây dựng chủ yếu: Móng xây gạch hoặc cay sỉ; Tường xây gạch hoặc cay sỉ, trát vữa tam hợp, quét vôi, chiều cao ≥ 2m. Mái kết cấu gỗ hoặc tre, lợp Fibrô xi măng hoặc ngói. Nền lát gạch chỉ hay bê tông gạch vỡ, láng vữa xi măng: đơn giá 890.000 – 940.000 đồng/m2 chuồng, tính chung bình là 915.000 đồng/m2 chuồng (Công văn số 62/SXD–KT&VLXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng). Vì vậy, định mức hỗ trợ của trang trại quy mô vừa áp dụng mức là: 8m2 x 915.000đ/m2 = 7.320.000 đồng/ĐVN.
Phụ lục 06:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô trang trại vừa từ 100 đến dưới 200 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Gửi kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Chế độ ngừng việc
	3 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	32.400.000
	Tương tự Phụ lục 02

	2
	Thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại
	100 ĐVN – 200 ĐVN
	7.320.000đ/ĐVN
	1.098.000.000
	Từ 732.000.000 đ/cơ sở, – 1.464.000.000 đ/cơ sở,  tính trung bình: 1.098.000.000đ/cơ sở

	3
	Kinh phí tháo dỡ di chuyển
	
	4.500.000đ/cơ sở
	4.500.000
	Khoản 1, Điều 9 Quy định kèm theo QĐ số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, để đưa ra định mức hỗ trợ theo từng quy mô.

	Tổng
	
	
	1.134.900.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	220.000.000
	Làm tròn


               Giải thích: đơn giá hỗ trợ về thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại (7.320.000đ/ĐVN): tương tự Phụ lục 05.
Phụ lục 07:

Định mức hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô trang trại vừa từ 200 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi (ĐVN)
(Gửi kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Định mức hỗ trợ
	Đơn giá
	Thành tiền

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Chế độ ngừng việc
	3 người/cơ sở trong 6 tháng
	1.800.000đ/tháng
	32.400.000
	Tương tự Phụ lục 02

	2
	Thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại
	200 ĐVN – 300 ĐVN
	7.320.000đ/ĐVN
	1.830.000.000
	Từ 1.464.000.000 đ/cơ sở, – 2.196.000.000đ/cơ sở,  tính trung bình: 1.830.000.000đ/cơ sở

	3
	Kinh phí tháo dỡ di chuyển
	
	4.500.000đ/cơ sở
	4.500.000
	Khoản 1, Điều 9 Quy định kèm theo QĐ số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Giang, để đưa ra định mức hỗ trợ theo từng quy mô.

	Tổng
	
	
	1.866.900.000
	

	Hỗ trợ mức tương ứng 20%
	
	
	370.000.000
	Làm tròn


                Giải thích: đơn giá hỗ trợ về thiệt hại do phải tháo dỡ di chuyển chuồng trại (7.320.000đ/ĐVN): tương tự Phụ lục 05.
Phụ lục 08:

Dự toán kinh phí khi thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực 
không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Gửi kèm theo Tờ trình số ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	Quy mô chăn nuôi
	Số cơ sở
	Định mức hỗ trợ

(triệu đồng/cơ sở)
	Thành tiền

(triệu đồng)

	1
	Nông hộ
	
	
	46.812

	
	- Từ 1 đến dưới 5 ĐVN
	3.984
	8
	31.872

	
	- Từ 5 đến dưới 10 ĐVN
	996
	15
	14.940

	2
	Trang trại nhỏ
	30
	60
	1.800

	3
	Trang trại vừa
	
	
	1.700

	
	- Từ 30 đến dưới 100 ĐVN
	3
	100
	300

	
	- Từ 100 đến dưới 200 ĐVN
	3
	220
	660

	
	- Từ 200 đến dưới 300 ĐVN
	2
	370
	740

	Tổng
	
	
	50.312


               Ghi chú: ĐVN - Đơn vị vật nuôi.
Dự thảo








� Theo thống kê tính đến tháng 6/2023, đàn vật nuôi chính của tỉnh có: đàn lợn 884.329 con, đàn gia cầm 19,57 triệu con (trong đó đàn gà 16,3 triệu con), đàn trâu 30.678 con, đàn bò 109.386 con, đàn ngựa 9.700 con, đàn dê 34.418 con, đàn hươu 4.024 con, ong mật 68.812 đàn, đàn chó 156.469 con...Hiện toàn tỉnh có 98 HTX chăn nuôi; 2.245 trang trại; có 6 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP, 102 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, 01 vùng chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh; trên 100 cơ sở liên kết nuôi gia công cho các công ty. Sản phẩm chăn nuôi của Bắc Giang không chỉ phục vụ cho tiêu thụ nội tỉnh mà còn xuất bán tới 60% ra các tỉnh lân cận. Tỷ lệ đàn bò lai tăng (chiếm trên 85%), đàn lợn nạc tăng, số vòng quay với lợn từ 2 lứa/năm lên 2,5 lứa/ năm, với gà thả vườn từ 2 lứa lên 3-4 lứa/năm.


� Điển hình năm 2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại Bắc Giang: tính từ thời điểm bắt đầu xảy ra dịch tháng 03/2019, tính đến hết 2020 dịch xảy ra tại 2.066 thôn, tổ dân phố của 229/229 (hiện là 209/209) xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, thành phố; tổng số lợn tiêu hủy 277.363 con với trọng lượng 14.726,74 tấn; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là 462,456 tỷ đồng. DTLCP đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho ngành chăn nuôi của tỉnh và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm tại các khu chôn hủy xác lợn. Đồng thời thống kê qua đợt dịch cho thấy DTLCP xảy ra chủ yếu ở quy mô nông hộ, toàn tỉnh có 99,65% số cơ sở chăn nuôi lợn quy mô nông hộ bị dịch; 100% số cơ sở chăn nuôi lợn nằm trong khu dân cư xảy ra dịch phải tiêu hủy.





